
Mẫu số 6.1. Danh sách hộ nghèo sau khi rà soát

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ CHÂU HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Hòa, ngày     tháng 11 năm 2025
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1 1 Trần Văn Đùm Trần Văn Đùm 1 26/08/1953 1 083053004830 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 45 X X
2 Trần Văn Đùm Trần Thị Đó 2 01/01/0/1954 2 083154004277 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 45
3 2 Nguyễn Thị Hay Nguyễn Thị Hay 1 13/07/1942 2 083142002708 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 183 X X
4 Trần Văn Nhứt Trần Văn Nhứt 1 15/09/1976 1 083076019891 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 177 X
5 Trần Văn Nhứt Nguyễn Thị Tám 2 06/10/1979 2 083179011737 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 178
6 Trần Văn Nhứt Trần Văn Tâm 3 01/01/2004 1 083204002169 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 179
7 Trần Văn Nhứt Trần Minh Cảnh 3 01/01/2005 1 083205008145 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 180
8 3 Võ Thị Ơn Võ thị Ơn 1 1951 2 320263385 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân X X
9 4 Đỗ Quang Trung Đỗ Quang Trung 1 04/05/1947 1 083047004342 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 205 X X

10 Đỗ Quang Trung Nguyễn Thị Đẹp 2 01/01/1950 2 083150009664 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 205
11 5 Nguyễn Thị Ninh Nguyễn Thị Ninh 1 01/01/1939 2 083139003274 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 17 X X
12 6 Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Ánh 1 01/01/1941 2 083141002978 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 253 X X
13 7  Trần Thị Thổ Nhỏ Trần Thị Thổ Nhỏ 1 20/06/1961 2 083161003965 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 92 X X
14  Trần Thị Thổ Nhỏ Đào Thị Bảo Trang 3 12/01/1998 2 083198005178 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 92
15  Trần Thị Thổ Nhỏ Đào Thị Bảo Trân 3 10/05/2000 2 083300011220 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 92
16 8 Nguyễn Văn Quăng Nguyễn Văn Quăng 1 01/01/1933 1 083033003441 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân X X
17 9 Trần Thị Rén Trần Thị Rén 1 1941 2 083141004166 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 195 X X
18 Trần Thị Rén Nguyễn Thu Hà 3 22/05/1984 2 083184018389 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 195
19 Trần Thị Rén Nguyễn Thúy Hằng 3 22/05/1984 2 083184014428 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 195
20 10 Phan Thị Nữ Phan Thị Nữ 1 01/01/1939 2 083139004885 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 111 x x Hộ nghèo cũ
21 11 Trần Văn Sơn Trần Văn Sơn 1 20/10/1962 1 083062011426 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 435 x x Hộ nghèo cũ
22 12 Vương Thúy Phượng Vương Thúy Phượng 1 22/08/1961 2 083161004943 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 77 x Hộ nghèo cũ
23 13 Võ Văn Mai Võ Văn Mai 1 01/01/1959 1 083059008463 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 412 x Hộ nghèo cũ
24 14 Nguyễn Hữu Phương Nguyễn Hữu Phương 1 30/09/1959 1 083059008706 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 10 x Hộ nghèo cũ
25 15 Lê Thị Điệp Lê Thị Điệp 1 12/03/1949 2 083149003487 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 25 x x Hộ nghèo cũ
26 16 Trần Thị Hườm Trần Thị Hườm 1 01/01/1949 2 083149004613 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 304 x Hộ nghèo cũ
27 Trần Thị Hườm Phan Văn Quốc 3 01/01/1987 1 083087006198 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 304
28 Trần Thị Hườm Phan Thị Đẹp 3 01/01/1988 2 083188016393 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 304
29 Trần Thị Hườm Thái Kiến Danh 5 21/01/2006 1 083206004408 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 304
30 Trần Thị Hườm Phan Quốc Huy 5 04/07/2020 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 304
31 17 Đặng Thị Hằng Đặng Thị Hằng 1 30/04/1969 2 083169013345 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 234 x Hộ nghèo cũ
32 Đặng Thị Hằng Võ Văn Bình 2 03/06/1969 1 083069003928 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 234
33 Đặng Thị Hằng Võ Đặng Linh Kha 3 02/01/1994 2 083194005671 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 234
34 Đặng Thị Hằng Võ Thành Nhân 5 16/08/2012 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 234
35 Đặng Thị Hằng Võ Thành Phát 5 26/04/2015 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 234
36 18 Lê Kim Y Lê KimY 1 20/05/1945 2 083145003089 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 372 X X Hộ nghèo cũ
37 19 Trần Quốc Nam Trần Quốc Nam 1 17/06/1984 1 083084013141 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa Tổ 3 Hộ nghèo cũ
38 Trần Quốc Nam Lê Ngọc Nga 2 01/01/1994 2 094194003273 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa Tổ 3
39 Trần Quốc Nam Trần Lê Tấn 3 21/12/2018 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa Tổ 3
40 20 Lê Thị Hoa Lê Thị Hoa 1 07/04/1943 2 083143003455 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 29 X Hộ nghèo cũ
41 Lê Thị Hoa Võ Thị Ngọc Hiền 3 28/12/1982 2 083182000933 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 29
42 Lê Thị Hoa Võ Thị Ngọc Hết 3 12/04/1989 2 083189015458 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 29
43 Lê Thị Hoa Nguyễn Trường Hải 5 28/02/2005 1 083205006014 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 29
44 Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Tường Vy 5 05/11/2008 2 083308006022 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 29
45 21 Trần Văn Hoàn Trần Văn Hoàn 1 10/06/1972 1 083072013255 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 582 X Hộ nghèo cũ
46 Trần Văn Hoàn Nguyễn Thị Gái 2 11/09/1979 2 083179014492 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 582
47 Trần Văn Hoàn Trần Nguyễn Hoàng Ân 3 31/07/2012 1 083212003457 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 582
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48 22 Lê Thị Hoàng Lê Thị Hoàng 1 07/07/1953 2 083153004688 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 300 X X Hộ nghèo cũ
49 23 Tả Thị Út Tả Thị Út 1 15/01/1947 2 083147004536 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 543 X X Hộ nghèo cũ
50 24 Tiết Kim Kủm Tiết Kim Khủm 1 16/08/1947 1 083047003938 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 150 Hộ nghèo cũ
51 Tiết Kim Kủm Nguyễn Thị Phụng 2 15/08/1951 2 083151006477 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 150
52 Tiết Kim Kủm Tiết Kim Dũng 3 21/04/1984 1 083084001148 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 150
53 Tiết Kim Kủm Nguyễn Thị Tuyết Thơm 3 27/11/1983 2 086183012554 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 150
54 Tiết Kim Kủm Tiết Khánh Nguyên 5 25/07/2005 1 083205011817 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 150
55 Tiết Kim Kủm Tiết Khánh Bảo Lâm 5 19/02/2016 1 083216007591 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 150
56 Tiết Kim Kủm Tiết Kim Linh 5 04/05/2018 2 083218009632 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 150
57 25 Huỳnh Thị Bé Huỳnh Thị Bé 1 09/06/1962 2 083162010319 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 551 X Hộ nghèo cũ
58 Huỳnh Thị Bé Huỳnh Gia Bảo 5 12/05/2015 1 083215010968 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 551
59 Huỳnh Thị Bé Huỳnh Gia Phúc 5 11/07/2019 1 083219010351 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 551
60 26 Hồ Văn Rai Hồ Văn Rai 1 11/11/1954 1 083054000293 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 553 X X Hộ nghèo cũ
61 27 Huỳnh Thị Nhị Huỳnh Thị Nhị 1 08/03/1954 2 083154004592 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 213 X X Hộ nghèo cũ
62 Huỳnh Thị Nhị Huỳnh Văn Tuấn 5 14/08/2007 1 083207008778 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 213
63 28 Huỳnh Thị Khôi Huỳnh Thị Khôi 1 25/01/1952 2 083152003318 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 41 X Hộ nghèo cũ
64 Huỳnh Thị Khôi Huỳnh Mỹ Uyên 5 20/08/2016 2 083316002156 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 41
65 Huỳnh Thị Khôi Huỳnh Phước Thiện 5 30/11/2017 2 083217002168 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 41
66 29 Phạm Minh Chiến Phạm Minh Chiến 1 16/09/1966 1 083066020176 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 118 X Hộ nghèo cũ
67 30 Lê Thị Ngưng Lê Thị Ngưng 1 01/01/1946 2 083146003688 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 116 X X Hộ nghèo cũ
68 Lê Thị Ngưng Nguyễn Thị Trúc Linh 5 21/02/1993 2 083193004336 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 116
69 31 Lưu Thị Tuyền Lưu Thị Tuyền 1 01/01/1952 2 083152010887 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 12 X X Hộ nghèo cũ
70 Lưu Thị Tuyền Nguyễn Văn Chó 2 01/01/1972 1 083072013748 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 12
71 32 Trần Thị Duyên Trần Thị Duyên 1 01/01/1952 2 083152006637 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 604 X X Hộ nghèo cũ
72 33 Mai Thị Nữa Mai Thị Nữa 1 01/05/1940 2 083140005888 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 128 X X Hộ nghèo cũ
73 34 Nguyễn Thị Ngọc Ẩn Nguyễn Thị Ngọc Ẩn 1 01/01/1945 2 083145006614 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3 X X Hộ nghèo cũ
74 35 Hồ Văn Huỳnh Hồ Văn Huỳnh 1 21/10/1979 1 083079006636 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3 Hộ nghèo cũ
75 Hồ Văn Huỳnh Võ Thị Phước 2 29/08/1980 2 079180025341 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3
76 Hồ Văn Huỳnh Hồ Thị Trúc Đào 3 14/06/2009 2 083309008837 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3
77 Hồ Văn Huỳnh Hồ Thủy Tiên 3 25/09/2011 2 083311010288 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3
78 Hồ Văn Huỳnh Hồ Mạnh Quý 3 16/08/2015 1 083215011764 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3
79 Hồ Văn Huỳnh Hồ Cẩm Tú 3 03/01/2019 2 083319000825 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3
80 36 Nguyễn Văn Đực Nguyễn Văn Đực 1 06/05/1975 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
81 Nguyễn Văn Đực Nguyễn Trung Nhân 3 2008 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
82 Nguyễn Văn Đực Nguyễn Thị Như Ý 3 13/7/2014 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
83 37 Đỗ Thị Phong Đỗ Thị Phong 1 04/08/1960 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B Hộ nghèo mới phát

sinh84 38 Nguyễn Thị Miêng Nguyễn Thị Miêng 1 12/03/1952 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B Hộ nghèo cũ
85 Nguyễn Thị Miêng Trần Ngọc Thành 3 10/04/1978 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
86 39 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Đức 1 08/09/1952 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B Hộ nghèo cũ
87 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Thị Mừng 2 01/10/1953 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
88 40 Bùi Minh Khoa Bùi Minh Khoa 1 15/10/1980 1 083080018433 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 382 Hộ cận nghèo thành

hộ nghèo89 Bùi Minh Khoa Nguyễn Thị Lọt 2 06/04/1980 2 083180006691 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 382
90 Bùi Minh Khoa Bùi Lê Khánh An 3 21/11/2001 1 083201006321 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 382
91 Bùi Minh Khoa Bùi Lê Khánh Tường 3 01/08/2004 1 083204008446 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 382
92 Bùi Minh Khoa Lê Minh Luân 3 17/12/2014 1 083210411429 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 382
93 41 Nguyễn Văn Lắm Nguyễn Văn Lắm 1 08/09/1957 1 083057004565 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 312 X Hộ nghèo cũ
94 Nguyễn Văn Lắm Hà Thị Nhu 2 01/06/1958 2 083158010565 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 312
95 42 Thái Thị Ngọc Hạnh Thái Thị Ngọc Hạnh 1 20/10/1962 2 083162010196 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 80 X Hộ nghèo cũ
96 43 Nguyễn Thị Nhỏ Nguyễn Thị Nhỏ 1 04/06/1953 2 083153009780 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 287 X X Hộ nghèo cũ
97 44 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1 18/10/1985 2 083185014709 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 247 Hộ nghèo cũ
98 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Lưu Nguyễn Đăng Khôi 3 28/08/2014 1 083214001475 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 247
99 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Lưu Nguyễn Hải An 3 23/04/2018 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 247

100 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Lưu Nguyễn Hải My 3 15/10/2020 2 083320007116 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 247
101 45 Nguyễn Văn Thiểu Nguyễn Văn Thiểu 1 01/01/1953 1 083053002748 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 465 X Hộ nghèo mới phát

sinh102 46 Lê Văn Vũ Lê Văn Vũ 1 22/12/1990 1 083090010784 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Lợi Hộ nghèo cũ
103 Lê Văn Vũ Nguyễn Thị Ngọc Hân 2 11/11/1998 2 083198010879 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Lợi
104 Lê Văn Vũ Lê Thị Mỹ Ngọc 3 27/06/2016 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Lợi
105 Lê Văn Vũ Lê Thị Trúc Quỳnh 3 08/03/2022 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Lợi
106 Lê Văn Vũ Lê Nguyễn Nhi Anh 3 27/10/2023 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Lợi
107 47 Lê Nhựt Hiếu Lê Nhựt Hiếu 1 04/12/1980 1 083080010971 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 78 Hộ nghèo cũ
108 Lê Nhựt Hiếu Lê Thị Thanh Hiền 2 13/08/1978 2 083178008237 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 78
109 Lê Nhựt Hiếu Lê Ngọc Khánh Hà 3 28/03/2010 2 083310004352 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 78
110 Lê Nhựt Hiếu Lê Ngọc Khánh Hằng 3 02/09/2011 2 083311010915 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 78
111 48 Nguyễn Văn Tính Nguyễn Văn Tính 1 04/04/1971 1 083071013475 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 57 Hộ nghèo cũ
112 49 Trần Văn Phích Trần Văn Phích 1 26/05/1956 1 083056005717 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 192 Hộ nghèo cũ
113 Trần Văn Phích Mai Thị Thảo 2 20/03/1960 2 083160007746 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 192
114 Trần Văn Phích Trần Thế Văn 3 15/09/2000 1 083200008344 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 192
115 50 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Văn Phong 1 29/12/1977 1 083077006398 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 670 Hộ nghèo cũ
116 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Son 2 09/01/1983 2 083183010328 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 670
117 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Ngọc Giàu 3 11/12/2015 2 083315003264 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 670
118 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Hoàng Huy Phước 3 03/09/2021 1 083221005657 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 670
119 Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Ngọc Thảo 5 28/07/2014 2 083314003264 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 670
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120 51 Võ Thị Ngọc Lợi Võ Thị Ngọc Lợi 1 18/06/1968 2 083168009935 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 61 X Hộ nghèo cũ
121 52 Thái Thị Ngân Thái Thị Ngân 1 22/02/1984 2 083184002145 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Long 315 Hộ nghèo cũ
122 Thái Thị Ngân Thạch Thị Huỳnh Trân 3 09/02/2007 2 5 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Long 315
123 Thái Thị Ngân Thạch Văn Thiện 3 14/09/2010 1 5 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Long 315
124 Thái Thị Ngân Thái Đăng Khôi 3 24/08/2017 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Long 315
125 53 Dương Văn Tám Dương Văn Tám 1 13/04/1968 1 083068019230 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú Hộ nghèo cũ
126 Dương Văn Tám Đinh Thị Ren 2 10/06/1963 2 083163014858 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
127 Dương Văn Tám Dương Ngọc Lan 3 11/12/1991 2 083191016202 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
128 Dương Văn Tám Dương Chí Khang 5 21/11/2010 1 083210010469 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
129 Dương Văn Tám Dương Thị Cẩm Tú 5 21/11/2012 2 083312013314 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
130 Dương Văn Tám Nguyễn Hoài Kha 5 02/11/2018 1 083218002562 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
131 Dương Văn Tám Dương Hoàng Thái 5 05/07/2022 1 083222003119 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
132 54 Nguyễn Thị Gấm Nguyễn Thị Gấm 1 12/11/1958 2 083158004529 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 755 X Hộ nghèo cũ
133 55 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Thị Cẩm Tú 1 22/09/1989 2 083189006328 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 834 Hộ nghèo cũ
134 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Thanh Bình 3 18/08/2014 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 834
135 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn bình An 3 02/11/2016 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 834
136 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn An Phúc 3 20/11/2018 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 834
137 56 Trần Minh Trí Trần Minh Trí 1 15/12/1984 1 083084019520 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn Hộ nghèo cũ
138 Trần Minh Trí Trần Thị Ngọc Diễm 3 21/11/2015 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn
139 Trần Minh Trí Trần Thị Thùy Trang 3 06/05/2018 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn
140 57 Đỗ Thị Sóc Đỗ Thị Sóc 1 31/01/1957 2 083157009694 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 397 Hộ nghèo cũ
141 Đỗ Thị Sóc Nguyễn Thế Nhân 3 30/07/1975 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 397
142 58 Trần Việt Cường Trần Việt Cường 1 12/09/1958 1 083058003780 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 44 X Hộ nghèo cũ
143 Trần Việt Cường Nguyễn Thị Thanh Lệ 2 10/10/1955 2 083155009143 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 44
144 59 Trần Minh Tâm Trần Minh Tâm 1 30/10/1972 1 083072008290 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 576 Hộ nghèo cũ
145 Trần Minh Tâm Phan Thị Bích Hạnh 2 27/01/1975 2 083175010352 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 576
146 Trần Minh Tâm Nguyễn Phan Gia Bảo 5 03/05/2017 1 083217000266 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 576
147 60 Phan Thị Kim Hoàng Phan Thị Kim Hoàng 1 10/07/1961 2 083161004040 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 439 Hộ nghèo cũ
148 Phan Thị Kim Hoàng Trương Hoàng Phi 3 15/08/1987 1 083087017733 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 439
149 Phan Thị Kim Hoàng Trương Hoàng Phúc 5 13/03/2012 1 083212012577 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 439
150 Phan Thị Kim Hoàng Trương Hoàng Toàn 5 22/05/2015 1 083215002009 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 439
151 61 Đặng Văn Thấy Đặng Văn Thấy 1 01/01/1955 1 083055007569 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 489 Hộ nghèo cũ
152 Đặng Văn Thấy Nguyễn Thị Đẹp 2 01/01/1955 2 083155007399 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 489
153 Đặng Văn Thấy Đặng Văn Phong 3 01/01/1992 1 083092013517 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 489
154 62 Đặng Hoàng Phúc Đặng Hoàng Phúc 1 12/09/1983 1 083083022293 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 282 Hộ nghèo cũ
155 Đặng Hoàng Phúc Nguyễn Thị Cúc 4 01/01/1963 2 083163014249 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 282
156 Đặng Hoàng Phúc Lê thị Phụng 2 12/01/1982 2 083182007287 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 282
157 Đặng Hoàng Phúc Đặng Lê Minh Thùy 3 16/07/2010 2 083310001523 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 282
158 Đặng Hoàng Phúc Đặng Lê Minh Thư 3 16/01/2013 2 083313001703 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 282
159 Đặng Hoàng Phúc Đặng Lê Hoàng Phú 3 06/08/2017 1 083217007979 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 282
160 63 Trần Ngọc Tuổi Trần Ngọc Tuổi 1 16/01/1976 2 083176010105 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 744 Hộ nghèo cũ
161 Trần Ngọc Tuổi Lê Anh Tuấn 3 21/04/2004 1 083204000466 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 744

Tổng số hộ nghèo: 63 hộ, có 161 nhân khẩu
Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số nghèo: …............ hộ, …............. nhân khẩu

NGƯỜI LẬP KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh Hồ Thanh Trung

Cột (1): Đánh số thứ tự người từ 1 đến hết
Cột (2): Đánh số thứ tự hộ từ 1 đến hết (chỉ đánh số tại ô có người là chủ hộ)
Cột (3): Ghi họ tên chủ hộ. Lưu ý: ghi đầy đủ họ tên chủ hộ đối với các dòng tương ứng thành viên thuộc hộ gia đình
Cột (4): Ghi họ tên thành viên
Cột (5): Ghi mối quan hệ với chủ hộ theo mã, cụ thể: Chủ hộ ghi mã số 1; Vợ/chồng chủ hộ ghi mã số 2; Con ghi mã số 3; Bố/mẹ ghi mã số 4; Khác ghi mã số 5
Cột (6): Cột ngày, tháng, năm sinh, ghi theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: ngày 20 tháng 5 năm 1980 ghi là 20/05/1980
             Trường hợp chỉ có năm sinh ví dụ là năm 1943 mà không có ngày, tháng sinh thì ghi là 01/01/1943
             Không ghi là 20.05.1980 hoặc 20.5.1980 hoặc 20-05-1980 hoặc 20-5-1980 hoặc 20/5/1980 hoặc 1943
Cột (7): Ghi giới tính theo mã, cụ thể: Nam là mã số 1; Nữ là mã số 2
Cột (8): Ghi số CCCD/CMND/Mã số định danh cá nhân. Lưu ý: dùng dấu (') trước chữ số CCCD/CMND/Mã số định danh cá nhân
Cột (10): Tỉnh, ghi là Vĩnh Long
Cột (11): Xã/Phường, chỉ ghi tên xã/phường. Ví dụ xã Cái Ngang ghi là Cái Ngang, không ghi là xã Cái Ngang
Cột (12): Ấp/Khóm/Khu, chỉ ghi tên ấp/khóm/khu. Ví dụ ấp Tân Lược ghi là Tân Lược, không ghi là ấp Tân Lược
Cột (19): Hộ nghèo phát sinh mới; Hộ cận nghèo thành hộ nghèo; Hộ tái nghèo; Hộ nghèo cũ
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Mẫu số 6.2. Danh sách hộ cận nghèo sau khi rà soát

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ CHÂU HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Châu Hòa, ngày     tháng 11 năm 2025

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT

STT STT
Hộ Họ và tên chủ hộ Họ và tên thành viên

Mối
quan hệ
với chủ

hộ
 (1: Chủ
hộ; 2:
Vợ/

chồng;
3: Con;
4: Bố/
mẹ; 5:
Khác)

Ngày, tháng,
năm sinh

(dd/mm/yyyy)

Giới
tính
(1:

Nam,
2: Nữ)

Số CCCD/
CMND/ định
danh cá nhân

Dân
tộc

Địa chỉ
(Ghi cụ thể theo thứ tự ấp/khóm/khu)

Đối tượng
(Đánh dấu "X")

Ghi chú
(2)

Tỉnh Xã/Phường Ấp/Khóm/Khu Số nhà, đường, tổ

Hộ
dân
tộc

thiểu
số

Hộ
không

khả
năng
lao

động

Hộ
thuộc

CS
bảo

trợ xã
hội

Hộ có
thành
viên là
người

có
công
cách
mạng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 1 Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Kim Loan 1 24/03/1988 2 083188010453 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân Hộ cận nghèo cũ
2 Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Phương Thảo 3 17/05/2008 2 083308002915 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân
3 Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Phương Thanh 3 05/08/2010 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân
4 Nguyễn Thị Kim Loan Nguyễn Thị Phương Trinh 3 07/08/2016 2 083016004300 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân
5 2 Nguyễn Thị Ai Nguyễn Thị Ai 1 28/12/1957 2 083157006580 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 216 X
6 3 Nguyễn Văn Thượng Nguyễn Văn Thượng 1 15/02/1949 1 083049005445 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 100 X Hộ cận nghèo cũ
7 Nguyễn Văn Thượng Nguyễn Thị Tại 2 15/10/1954 2 083154005731 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 100
8 Nguyễn Văn Thượng Nguyễn Thị Phước 3 02/05/1976 2 083176012889 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 100
9 Nguyễn Văn Thượng Nguyễn Văn Thiện 5 29/11/2016 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 100

10 4 Nguyễn Văn Nơi Nguyễn Văn Nơi 1 07/06/1951 1 083051003441 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 444 X Hộ cận nghèo cũ
11 Nguyễn Văn Nơi Lê Thị Đẹp 2 26/11/1951 2 083151004409 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 444
12 Nguyễn Văn Nơi Nguyễn Thị Kim Thưa 3 03/04/1985 2 083185022446 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 444
13 5 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 1 10/09/1963 2 083163005970 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 312 X Hộ cận nghèo cũ
14 Nguyễn Thị Lan Thạch An 2 01/01/1961 1 083061005630 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 312
15 6 Cao Thị Quyên Cao Thị Quyên 1 01/01/1951 2 083151006134 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 367 X X Hộ cận nghèo cũ
16 Cao Thị Quyên Cao Thanh Tùng 3 05/05/1973 1 083073011484 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 367
17 7 Đào Văn Đức Đào Văn Đức 1 10/02/1956 1 083056002862 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân
18 Đào Văn Đức Đào Thị Thủy 2 15/06/1969 2 083169008717 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân
19 Đào Văn Đức Dương Thị Thu Tâm 3 08/12/2000 2 083300000273 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân
20 8 Nguyễn Văn Nghiệp Nguyễn Văn Nghiệp 1 19/10/1956 1 083056008167 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 311 Hộ cận nghèo cũ
21 Nguyễn Văn Nghiệp Trần Thị Nê 2 16/11/1958 2 083158005283 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 311
22 Nguyễn Văn Nghiệp Nguyễn Văn Xung 3 03/06/1989 1 083089010241 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 311
23 Nguyễn Văn Nghiệp Võ Thị Ngọc Diệu 3 11/13/1992 2 082192006544 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 311
24 Nguyễn Văn Nghiệp Nguyễn Ngọc Tố Quyên 5 17/07/2014 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 311
25 Nguyễn Văn Nghiệp Nguyễn Quốc Trọng 5 05/05/2017 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 311
26 9 Nguyễn Thị Thái Nguyễn Thị Thái 1 02/07/1979 2 051179008299 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 191 Hộ cận nghèo cũ
27 Nguyễn Thị Thái Nguyễn Minh Kha 3 12/04/2010 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 191
28 Nguyễn Thị Thái Cao Thị Thanh Xuân 3 23/02/2016 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 191
29 Nguyễn Thị Thái Cao Tấn Trường 3 31/10/2019 1 083219008337 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 191
30 10 Viên Thị Kim Tuyến Viên Thị Kim Tuyến 1 10/02/1963 2 083163010958 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 193 X Hộ cận nghèo cũ
31 11 Phạm Thị Lệ Thủy Phạm Thị Lệ Thủy 1 02/07/1967 2 083167004332 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 420 Hộ cận nghèo cũ
32 Phạm Thị Lệ Thủy Lê Tùng Nhân 3 30/09/1994 1 083094010690 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 420
33 Phạm Thị Lệ Thủy Huỳnh Thị Thủy 3 01/01/1995 2 094195011749 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 420
34 Phạm Thị Lệ Thủy Lê Quốc Đạt 5 23/01/2014 1 083214009739 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 420
35 Phạm Thị Lệ Thủy Lê Quốc Thanh 5 23/07/2018 1 083218001764 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Tân 420
36 12 Cao Văn Cẩm Cao Văn Cẩm 1 06/07/1955 1 083055006650 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 246 Hộ cận nghèo cũ
37 Cao Văn Cẩm Nguyễn Thị Phết 2 16/05/1956 2 083156004386 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 246
38 Cao Văn Cẩm Cao Văn Cường 3 24/04/1983 1 083083011316 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 246
39 Cao Văn Cẩm Cao Võ Anh Thư 5 10/08/2004 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 246
40 13 Nguyễn Thị Tơn Nguyễn Thị Tơn 1 06/06/1956 2 083156003933 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 363 Hộ cận nghèo cũ
41 Nguyễn Thị Tơn Trần Huỳnh Như 5 07/05/2006 2 083306000506 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 363
42 Nguyễn Thị Tơn Trần Xuân Vy 5 08/06/2012 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 363
43 14 Nguyễn Văn Đô Nguyễn Văn Đô 1 07/07/1938 1 320187245 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 707 Hộ cận nghèo cũ
44 Nguyễn Văn Đô Nguyễn Thaành Châu 3 06/08/1967 1 083067014765 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 707
45 Nguyễn Văn Đô Nguyễn Thị Hồng Dung 3 01/01/1970 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 707
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46 15 Trần Thị Mai Trần Thị Mai 1 01/01/1955 2 083155011233 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 334 Hộ cận nghèo cũ
47 Trần Thị Mai Nguyễn Văn Quang 3 01/01/1976 1 083076017367 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 334
48 16 Đào Thị Mận Đào Thị Mận 1 19/05/1952 2 083152009973 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Thuận 15 Hộ cận nghèo cũ
49 17 Quách Thị Thu Ngân Quách Thị Thu Ngân 1 02/12/1963 2 083163006322 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 192 x Hộ cận nghèo cũ
50 Quách Thị Thu Ngân Mai Hoàng Long 2 17/10/1960 1 083060005005 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 192 x
51 18 Nguyễn Hoàng Hải Nguyễn Hoàng Hải 1 13/12/1985 1 083085016124 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 441 Hộ cận nghèo cũ
52 Nguyễn Hoàng Hải Lý Thị Sáng 2 22/3/1994 2 077194009361 32 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 441
53 Nguyễn Hoàng Hải Nguyễn Thị Ngọc Hân 3 20/04/2013 2 083313012630 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú An 441
54 19 Bùi Thị Bé Bùi Thị Bé 1 20/02/1955 2 083155009250 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 100 x x Hộ cận nghèo cũ
55 20 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyễn Ngọc Hạnh 1 19/09/1973 2 083173008521 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 299 Hộ cận nghèo cũ
56 Nguyễn Ngọc Hạnh Thái Ngọc An 3 30/04/2008 2 083308005282 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 299
57 21 Trương Thị Tư Trương Thị Tư 1 01/01/1942 2 083142005860 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 128 x Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo58 Trương Thị Tư Trương Văn Minh 3 30/10/1970 1 083070011421 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 128
59 Trương Thị Tư Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5 18/01/1976 2 083176014371 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 128
60 Trương Thị Tư Trương Tiến Đạt 5 04/08/2006 1 083206009223 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 128
61 Trương Thị Tư Trương Hồng Ngân 5 21/07/2014 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Trị 128
62 22 Trần Thị Chua Trần Thị Chua 1 05/05/1955 2 083155011818 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 176 X Hộ cận nghèo cũ
63 Trần Thị Chua Nguyễn Ngọc Kim Ngân 5 03/09/2016 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 176
64 23 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nguyễn thị Bạch Tuyết 1 01/01/1950 2 083150008332 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 398 X X Hộ cận nghèo cũ
65 24 Lê Chí Cường Lê Chí Cường 1 05/06/1983 1 083083020162 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 378 Hộ cận nghèo cũ
66 Lê Chí Cường Trần Thị Kim Hà 2 15/02/1983 2 083183017357 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 378
67 Lê Chí Cường Lê Thị Huyền Trâm 3 17/09/2006 2 083130601872 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 378
68 Lê Chí Cường Lê Hà Anh Huy 3 01/01/2009 1 083209008255 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 378
69 25 Nguyễn Đăng Phong Nguyễn Đăng Phong 1 30/01/1941 1 083041001834 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 259 X X Hộ cận nghèo cũ
70 Nguyễn Đăng Phong Nguyễn Thị Ngữ 2 15/04/1954 2 083154004218 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 259
71 26 Nguyễn Văn Em Nguyễn Văn Em 1 20/05/1965 1 083065016860 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 346 Hộ cận nghèo cũ
72 Nguyễn Văn Em Nguyễn Trọng Nhân 3 29/05/1998 1 083098005571 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 346
73 27 Nguyễn Văn Châu Nguyễn Văn Châu 1 12/04/1970 1 083070021889 1 Vĩnh Long Châu Hòa Phú Hòa 429 X Hộ cận nghèo cũ
74 28 Nguyễn Thị Ham Nguyễn Thị Ham 1 20/10/1945 2 083145002878 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 271 X Hộ cận nghèo cũ
75 Nguyễn Thị Ham Trần Ngọc Phương 3 12/10/1981 1 083081013472 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 271
76 29 Võ Hữu Hòa Võ Hữu Hòa 1 14/04/1982 1 083082017163 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 269 Hộ cận nghèo cũ
77 Võ Hữu Hòa Võ Kim Hiền 2 16/04/1979 2 083179016548 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 270
78 Võ Hữu Hòa Võ Hữu Kim Hiếu 3 20/10/2009 2 083309004169 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 271
79 Võ Hữu Hòa Võ Thanh Hà 4 13/12/1946 1 083046004134 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 272 X
80 30 Nguyễn Văn Quýt Nguyễn Văn Quýt 1 01/01/1955 1 083055010246 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 321 X Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo81 Nguyễn Văn Quýt Trần Thị Mãng 2 02/03/1962 2 083162014134 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 321
82 31 Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Bé 1 08/08/1948 2 083148002918 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 174 X X Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo83 32 Đặng Thị Hiếu Đặng Thị Hiếu 1 10/11/1989 2 083189006526 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 640 Hộ cận nghèo cũ
84 Đặng Thị Hiếu Võ Nhựt Cường 2 30/08/1982 1 083082008606 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 640
85 Đặng Thị Hiếu Võ Thị Gia Hân 3 06/09/2010 2 083310007442 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 640
86 Đặng Thị Hiếu Võ Thị Gia Nghi 3 12/10/2015 2 083315004957 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 640
87 Đặng Thị Hiếu Võ Thị Gia Quỳnh 3 04/04/2017 2 083317000862 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 640
88 33 Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Thị Diễm 1 10/08/1968 2 083168014931 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 272 Hộ cận nghèo cũ
89 Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Minh Đa 5 02/04/1970 1 083070018967 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 272
90 Nguyễn Thị Diễm Ngô Tiểu Mộng 3 15/04/2004 2 083304005546 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 272
91 34 Vương Thị Xưa Vương Thị Xưa 1 10/07/1956 2 083156011341 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 617 X Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo92 35 Trần Văn Mười Trần Văn Mười 1 15/10/1954 1 083054004065 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Hòa 421 X Hộ tái cận nghèo
93 36 Nguyễn Văn Sánh Nguyễn Văn Sánh 1 19/12/1965 1 083065015353 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 526 X Hộ cận nghèo cũ
94 Nguyễn Văn Sánh Phan Kim Hoàng 2 09/09/1954 2 083154011134 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 526
95 Nguyễn Văn Sánh Trần Nguyễn Bảo Ngọc 5 02/07/2016 2 083316004009 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 526
96 37 Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Văn Hưởng 1 03/12/1956 1 083056003641 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 524 Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo97 Nguyễn Văn Hưởng Ngô Thị Cúc 2 01/01/1963 2 083163005723 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 524
98 Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Thaành Lợi 3 12/10/2000 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 524
99 38 Nguyễn Văn Tư Nguyễn Văn Tư 1 18/07/1954 1 083054004422 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 683 Hộ cận nghèo cũ

100 Nguyễn Văn Tư Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 5 20/06/2004 2 075304014945 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 683
101 Nguyễn Văn Tư Nguyễn Tấn Phát 5 09/07/2011 1 075211018779 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 683
102 39 Phan Thị Dỡ Phan Thị Dỡ 1 20/10/1948 2 083148002988 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 53 X X Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo103 40 Lê Thị Thanh Xuân Lê Thị Thanh Xuân 1 16/06/1949 2 083149006532 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 684 X X Hộ nghèo thành hộ
cận nghèo104 Lê Thị Thanh Xuân Trần Lê Vĩnh Phúc 3 15/01/1968 1 083068019513 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 684

105 41 Lê Thị Minh Tuyền Lê Thị Minh Tuyền 1 15/05/1989 2 083189016491 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 522 Hộ nghèo thành hộ
cận nghèo106 Lê Thị Minh Tuyền Nguyễn Chí Khang 3 05/07/2014 1 083214000052 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 522

107 Lê Thị Minh Tuyền Nguyễn Anh Tú 3 29/02/2016 1 083216004871 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Thuận 522
108 42 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên 1 01/01/1952 2 083152004265 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 103 Hộ cận nghèo cũ
109 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Văn Du 2 01/01/1959 1 083059007207 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 103
110 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Trúc Liên 3 09/01/1986 2 083186008306 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 103
111 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Khánh An 5 20/05/2005 1 083305007109 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 103
112 43 Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Ngọc Ánh 1 20/02/1963 2 083163007914 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 532 Hộ cận nghèo cũ
113 Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Duy Thanh 3 16/05/1985 1 083085003148 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 532
114 Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Thành Nhân 5 22/12/2017 1 083217006020 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 532
115 44 Nguyễn Văn Phương Nguyễn Văn Phương 1 19/09/1981 1 083081016988 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 62 Hộ cận nghèo cũ
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116 Nguyễn Văn Phương Nguyễn Thị Thu Thảo 2 22/02/1980 2 083180000544 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 62
117 Nguyễn Văn Phương Nguyễn Tuấn Anh 3 09/10/2013 1 079213030937 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 62
118 Nguyễn Văn Phương Nguyễn Anh Duy 3 28/05/2017 1 0792170018680 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 62
119 45 Lê Văn Cường Lê Văn Cường 1 01/01/1974 1 083074011924 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 16 Hộ cận nghèo cũ
120 Lê Văn Cường Nguyễn Thị Nghiêm 2 05/06/1976 2 083176016369 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 16
121 Lê Văn Cường Lê Thị Ngọc Trang 3 22/01/1996 2 083196012649 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 16
122 Lê Văn Cường Lê Hoàng Khánh Ngọc 5 17/04/2013 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 16
123 Lê Văn Cường Huỳnh Lê Khánh An 5 05/09/2023 1 083223005368 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 16
124 46 Phan Thị Liên Phan Thị Liên 1 01/02/1969 2 083169011723 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 135 Hộ cận nghèo cũ
125 Phan Thị Liên Nguyễn Thị Ngọc Thúy 3 04/01/1997 2 083197002621 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 135
126 Phan Thị Liên Nguyễn Thị Thúy Ngân 3 01/06/2006 2 083306007272 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 135
127 Phan Thị Liên Võ Nguyễn Khánh Nguyên 5 20/11/2016 1 083216006218 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 135
128 Phan Thị Liên Lê Nguyễn Khánh An 5 17/02/2024 1 083224000863 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 135
129 47 Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng 1 06/01/1964 1 083064009779 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 165 Hộ cận nghèo cũ
130 Trần Văn Hùng Trần Thị Trúc 3 06/01/1985 2 083185015403 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 165
131 48 Huỳnh Văn Hoàng Huỳnh Văn Hoàng 1 10/11/1959 1 083059008504 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 196 X X Hộ cận nghèo cũ
132 Huỳnh Văn Hoàng Nguyễn Thị Bông 2 08/04/1954 2 083154010685 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 196 X X
133 49 Triệu Thị Ngọc Hà Triệu Thị Ngọc Hà 1 10/08/1966 2 083166010055 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 358 Hộ cận nghèo cũ
134 Triệu Thị Ngọc Hà Dương Thành Phát 2 27/11/1969 1 083069005525 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 358 X
135 Triệu Thị Ngọc Hà Dương Thị Ngọc Trinh 3 22/08/1992 2 083192004886 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 358
136 50 Lê Thị Rà Lê Thị Rà 1 09/09/1951 2 083151005156 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 569 X Hộ cận nghèo cũ
137 Lê Thị Rà Hồ Văn Nghĩa 3 11/04/1989 1 083089007458 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 569
138 51 Nguyễn Văn Nhiên Nguyễn Văn Nhiên 1 12/01/1954 1 083054003964 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 361 X Hộ cận nghèo cũ
139 Nguyễn Văn Nhiên Nguyễn Thị Mãi 2 29/04/1959 2 083159004499 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 361
140 Nguyễn Văn Nhiên Nguyễn Thị Trúc 3 29/02/1980 2 083180010398 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 361
141 Nguyễn Văn Nhiên Nguyễn Thị Linh 3 05/01/1982 2 083182008711 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 361
142 Nguyễn Văn Nhiên Đinh Quốc Đạt 5 15/04/2005 1 079205044576 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 361
143 52 Hà Thị Nhẫn Hà Thị Nhẫn 1 01/01/1966 2 083166011535 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới Trị 385 Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo144 53 Trần Thị Hồng Trần Thị Hồng 1 25/04/1964 2 083164003164 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3 Hộ cận nghèo cũ
145 Trần Thị Hồng Trần Thị Nhã Phương 5 17/05/2020 2 083320008964 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 3
146 54 Nguyễn Thị Hồng Phương Nguyễn Thị Hồng Phương 1 18/04/1984 2 083184017587 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 5 Hộ cận nghèo cũ
147 Nguyễn Thị Hồng Phương Nguyễn Phương Trúc Mai 3 02/09/2017 2 083317008009 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 5
148 Nguyễn Thị Hồng Phương Nguyễn Phương Trúc Quyên 3 24/06/2019 2 083319003918 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 5
149 Nguyễn Thị Hồng Phương Nguyễn Tấn Tài 3 26/10/2021 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 5
150 55 Lê Thị Tám Lê Thị Tám 1 09/09/1960 2 083160009537 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 6 Hộ cận nghèo cũ
151 Lê Thị Tám Nguyễn Nhật Huy 5 12/12/2014 1 083214007509 1 Vĩnh Long Châu Hòa Thới An Tổ 6 X
152 56 Trần Thị Mãnh Trần Thị Mãnh 1 06/04/1952 2 082152006452 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình An Tổ 1 X X Hộ cận nghèo cũ
153 Trần Thị Mãnh Nguyễn Thanh Đồng 5 22/04/2011 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình An Tổ 1
154 57 Hồ Thanh Tuấn Hồ Thanh Tuấn 1 22/11/1989 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B Hộ cận nghèo cũ
155 Hồ Thanh Tuấn Lâm Thị Hoàng Oanh 2 14/04/1993 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
156 Hồ Thanh Tuấn Hồ Ngọc Yến Vy 3 22/12/2017 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
157 Hồ Thanh Tuấn Hồ Ngọc Thảo Vy 3 18/02/2022 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
158 58 Nguyễn Văn Đông Nguyễn Văn Đông 1 01/01/1947 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B X Hộ cận nghèo cũ
159 Nguyễn Văn Đông Nguyễn Thị Dụ 2 01/01/1946 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B X
160 Nguyễn Văn Đông Nguyễn Thị Cẩm Linh 3 09/07/1986 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
161 Nguyễn Văn Đông Nguyễn Minh Thắng 5 13/08/2012 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
162 Nguyễn Văn Đông Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 5 08/12/2018 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông B
163 59 Nguyễn Ngọc Hà Nguyễn Ngọc Hà 1 07/03/1990 2 083190005708 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 512 Hộ cận nghèo cũ
164 Nguyễn Ngọc Hà Nguyễn Minh Vĩnh Tiến 3 18/03/2014 1 083214003433 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 512
165 Nguyễn Ngọc Hà Nguyễn Ngọc Phương Nghi 3 01/01/2016 2 083316007308 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 512
166 60 Nguyễn Văn Ngà Nguyễn Văn Ngà 1 17/10/1976 1 083076021418 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 385 Hộ cận nghèo cũ
167 Nguyễn Văn Ngà Bùi Thị Nhuyển 2 31/10/1982 2 083182005525 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 385
168 Nguyễn Văn Ngà Nguyễn Văn Đồng 3 02/04/2002 1 083202006989 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 385
169 61 Nguyễn Thị Xê Nguyễn Thị Xê 1 01/01/1956 2 083156004675 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 425 X Hộ cận nghèo cũ
170 62 Phan Văn Tiến Phan Văn Tiến 1 20/11/1989 1 083089010405 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 502 Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo171 Phan Văn Tiến Nguyễn Thị Thanh Hương 2 23/05/1985 2 083185018015 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 502
172 Phan Văn Tiến Nguyễn Gia Tiền 3 28/12/2009 1 083309004239 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 502
173 Phan Văn Tiến Nguyễn Gia Bạc 3 31/03/2013 1 083213012001 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 502
174 Phan Văn Tiến Phan Trường Long 3 05/08/2016 1 083216009491 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 502
175 Phan Văn Tiến Phan Duy Hải 3 14/06/2019 1 083219003820 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 502
176 63 Nguyễn Thị Tiến Nguyễn Thị Tiến 1 01/01/1967 2 083167012968 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 471 Hộ cận nghèo cũ
177 Nguyễn Thị Tiến Nguyễn Văn Mười 2 12/08/1965 1 083065011898 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 471
178 Nguyễn Thị Tiến Nguyễn Thị Loan 3 19/08/1990 2 083190005871 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 471
179 Nguyễn Thị Tiến Nguyễn Hoàng Minh Triết 5 27/10/2018 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 471
180 Nguyễn Thị Tiến Nguyễn Tường Vy 5 26/08/2011 2 083311008282 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 471
181 64 Nguyễn Văn Thinh Nguyễn Văn Thinh 1 04/04/1964 1 083064015326 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 263 X Hộ cận nghèo cũ
182 Nguyễn Văn Thinh Lê Nguyễn Bảo Nam 5 26/04/2016 1 083216007091 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 263
183 65 Thái Văn Hoài Hận Thái Văn Hoài Hận 1 25/05/1980 1 083080004662 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 462 Hộ cận nghèo cũ
184 Thái Văn Hoài Hận Nguyễn Thị Trúc Vân 2 31/12/1981 2 083181013596 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 462
185 Thái Văn Hoài Hận Thái Phương Thảo 3 15/01/2011 2 083311000755 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 462
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186 Thái Văn Hoài Hận Thái Phương Vy 3 28/01/2020 2 083320007010 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 462
187 66 Nguyễn Văn Tòng Nguyễn Văn Tòng 1 07/05/1957 1 083057009248 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 193 X Hộ cận nghèo cũ
188 Nguyễn Văn Tòng Ngô Thị Lan 2 19/09/1960 2 083160007433 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 193
189 67 Nguyễn Văn Dạn Nguyễn Văn Dạn 1 04/09/1953 1 083053002479 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 307 Hộ cận nghèo cũ
190 Nguyễn Văn Dạn Nguyễn Thị Bờ 2 08/08/1954 2 083154010237 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 307
191 Nguyễn Văn Dạn Nguyễn Văn Nhân 3 08/11/1985 1 083085007636 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 307
192 Nguyễn Văn Dạn Lê Thị Hóa 3 19/09/1984 2 083184017056 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 307
193 Nguyễn Văn Dạn Nguyễn Thị Tường Vy 5 18/01/2011 2 083311009535 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 307
194 Nguyễn Văn Dạn Nguyễn Thị Quế Trân 5 18/07/2018 2 083318006479 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 307
195 68 Trần Văn Lo Trần Văn Lo 1 22/06/1962 1 083062007213 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 357 Hộ cận nghèo cũ
196 Trần Văn Lo Nguyễn Thị Mướn 2 12/06/1963 2 083163014484 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 357
197 Trần Văn Lo Trần Văn Lâm 3 10/10/1988 1 083088005169 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 357
198 Trần Văn Lo Cha ma Lia Thị Na 3 01/01/1995 2 058195007553 21 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 357
199 Trần Văn Lo Trần Thị Bảo Yến 5 14/08/2016 2 083316008876 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 357
200 Trần Văn Lo Trần Trung Tín 5 15/06/2021 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 357
201 69 Hồ Thị Niềm Hồ Thị Niềm 1 05/06/1957 2 083157005652 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 414 Hộ cận nghèo phát

sinh mới202 Hồ Thị Niềm Huỳnh Thiên Trung 3 04/03/1990 1 083090017066 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 414
203 Hồ Thị Niềm Huỳnh Minh Hiếu 5 29/01/2020 1 083220000385 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Đông A 414
204 70 Nguyễn Thị Lùn Nguyễn Thị Lùn 1 15/05/1958 2 083158012180 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 647 Hộ cận nghèo cũ
205 Nguyễn Thị Lùn Nguyễn Ngọc Vinh 2 21/10/1967 1 083067007201 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 647
206 Nguyễn Thị Lùn Trần Minh Châu 3 15/05/1982 1 083082010869 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 647
207 Nguyễn Thị Lùn Trần Thị Ngọc Thảo 3 21/04/1983 2 074183000298 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 647
208 Nguyễn Thị Lùn Trần Thị Như Ý 5 29/06/2014 2 083314001360 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 647
209 71 Uông Thị Hòa Uông Thị Hòa 1 20/06/1956 2 083156010689 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa 617 X Hộ cận nghèo cũ
210 72 Lê Công Minh Lê Công Minh 1 03/04/1988 1 083088009595 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa Tổ 7 Hộ cận nghèo cũ
211 Lê Công Minh Lý Ngọc 2 21/01/1997 2 079197020340 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa Tổ 7
212 Lê Công Minh Lê Tuấn Khang 3 19/07/2016 1 083216003757 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa Tổ 7
213 Lê Công Minh Lê Thái An 3 14/02/2018 1 083218006956 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa Tổ 7
214 73 Nguyễn Thị Mỹ Nguyễn Thị Mỹ 1 10/02/1956 2 083156011729 1 Vĩnh Long Châu Hòa Qui Nghĩa Tổ 3 X Hộ cận nghèo cũ
215 74 Nguyễn Thị Hiếu Nguyễn Thị Hiếu 1 13/03/1983 2 083183017184 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Long 409 Hộ cận nghèo cũ
216 Nguyễn Thị Hiếu Lê Minh Nhựt 3 19/10/2004 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Long 409
217 Nguyễn Thị Hiếu Lê Quỳnh Như 3 07/09/2015 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Long 409
218 75 Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Minh Tuấn 1 28/11/1981 1 083081017989 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú Hộ cận nghèo cũ
219 Nguyễn Minh Tuấn Đỗ Thị Hồng Châu 2 1994 2 083194000535 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
220 Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Minh Tâm 3 11/12/2017 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
221 Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Gia Hân 3 28/08/2019 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
222 76 Trịnh Thị Bình Trịnh Thị Bình 1 06/03/1989 2 083189014819 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú Hộ cận nghèo cũ
223 Trịnh Thị Bình Trịnh Thanh Trúc 3 18/08/2024 2 083324005342 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
224 77 Huỳnh Thị Thủy Huỳnh Thiị Thủy 1 05/05/1977 2 083177013035 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo225 Huỳnh Thị Thủy Lê Quốc Phú 3 11/03/2015 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
226 78 Hồ Văn Thương Hồ Văn Thương 1 10/07/1974 1 083074009472 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo227 Hồ Văn Thương Hồ Văn Nghĩa 5 09/08/2018 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
228 79 Hồ Thanh Tuấn Hồ Thanh Tuấn 1 16/02/1975 1 083075008925 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo229 Hồ Thanh Tuấn Trần Thị Diệu 2 25/12/1979 2 083179011858 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
230 Hồ Thanh Tuấn Nguyễn Thị Hoài An 3 14/12/1997 2 083197000377 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
231 Hồ Thanh Tuấn Nguyễn Hoài Nam 3 15/06/2001 1 083201007175 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
232 Hồ Thanh Tuấn Nguyễn Minh Anh 5 23/06/2024 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Bình Phú
233 80 Nguyễn Thị Măng Nguyễn Thị Măng 1 28/07/1956 2 083156012381 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 730 X Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo234 81 Võ Thị Lạc Võ Thị Lạc 1 13/12/1957 2 083157008386 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 84 X Hộ nghèo thành hộ
cận nghèo235 82 Nguyễn Yến Xuân Nguyễn Yến Xuân 1 20/08/1981 2 083181014319 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 715 Hộ nghèo thành hộ
cận nghèo236 Nguyễn Yến Xuân Bùi Khánh Băng 3 29/01/2006 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 715

237 Nguyễn Yến Xuân Bùi Thiên Ân 3 01/02/2008 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 715
238 Nguyễn Yến Xuân Nguyễn Thiện Nhân 3 03/08/2011 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 715
239 Nguyễn Yến Xuân Nguyễn Bá Đức 3 17/03/2014 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 715
240 83 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Liên 1 20/11/1945 2 083145006253 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 114 Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo241 Nguyễn Thị Liên Lê Thị Huyền Trang 3 24/07/1970 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 114
242 Nguyễn Thị Liên Lê Thị Huyền Anh 5 11/11/2001 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 114
243 Nguyễn Thị Liên Lê Thị Vân Anh 5 11/11/2002 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 114
244 84 Trần Thị Thạo Trần Thị Thạo 1 26/09/1947 2 083147004858 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 31 X X Hộ nghèo thành hộ

cận nghèo245 85 Nguyễn Thanh Điền Nguyễn Thanh Điền 1 29/10/1962 1 083062009476 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 747 Hộ cận nghèo cũ
246 Nguyễn Thanh Điền Võ Thị Cẩm Hường 2 27/05/1965 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 747
247 Nguyễn Thanh Điền Bùi Gia Linh 5 29/04/2013 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 747
248 86 Dương Văn Hải Dương Văn Hải 1 08/04/1954 1 083054001049 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 472 Hộ cận nghèo phát

sinh mới249 Dương Văn Hải Nguyễn Thị Lang 2 11/06/1961 2 083161002575 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 472
250 Dương Văn Hải Dương Minh Hòa 3 11/03/1989 1 083089001915 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 472
251 Dương Văn Hải Lê Thị Mộng Thùy 3 20/01/1990 2 083190002820 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 472
252 Dương Văn Hải Dương Lê Minh Phú 5 05/09/2018 1 083218003577 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 472
253 Dương Văn Hải Dương Minh Phúc 5 02/08/2020 1 083220004763 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 472
254 Dương Văn Hải Dương Minh Phương 5 10/12/2022 1 083222005816 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 472
255 87 Lê Thị Quắn Lê Thị Quắn 1 16/06/1952 1 083152003656 1 Vĩnh Long Châu Hòa Đồng Nhơn 301 X Hộ cận nghèo phát

sinh mới
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256 88 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Thị Cẩm Tú 1 05/04/1988 2 083188006006 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 828 Hộ cận nghèo cũ
257 Nguyễn Thị Cẩm Tú Phan Văn Lắm 2 11/09/1992 1 083092013725 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 828
258 Nguyễn Thị Cẩm Tú Phan Nguyễn Ngọc Hân 3 05/08/2015 2 083315009201 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 828
259 Nguyễn Thị Cẩm Tú Phan Nguyễn Nghĩa Nhân 3 13/11/2020 1 083220007615 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 828
260 89 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Nguyễn Thị Bạch Tuyết 1 05/09/1965 2 083165003988 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 466 Hộ cận nghèo cũ
261 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Huỳnh Minh Viễn 3 20/11/1989 1 083089006612 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 466
262 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Huỳnh Úy Dương 5 28/07/2017 1 056217004399 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 466
263 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Huỳnh Xuân Phúc 5 24/10/2020 1 056220008390 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 466
264 90 Nguyễn Văn Út Nguyễn Văn Út 1 27/04/1986 1 083086008002 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 47 Hộ cận nghèo cũ
265 Nguyễn Văn Út Hồ Thị Bé 4 01/01/1947 2 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 47
266 Nguyễn Văn Út Lê Thị Xanh 2 06/06/1986 2 042186009522 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 47
267 Nguyễn Văn Út Nguyễn Thanh Phương 3 30/08/2013 1 083213012819 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 47
268 91 Huỳnh thị Lan Huỳnh thị Lan 1 01/01/1948 2 083148002163 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 467 Hộ cận nghèo cũ
269 Huỳnh thị Lan Võ Văn Hai 2 10/10/1952 1 083052005883 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 467
270 Huỳnh thị Lan Võ Thành Nhu 3 15/07/1983 1 083083012682 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 467
271 Huỳnh thị Lan Võ Thị Thanh Nga 3 24/12/1984 2 083184018693 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 467
272 Huỳnh thị Lan Nguyễn Thị Cẩm Tiên 5 14/12/2008 2 083308006071 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 467
273 92 Võ Văn Đức Võ Văn Đức 1 01/01/1960 1 083060000452 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 544 Hộ cận nghèo cũ
274 Võ Văn Đức Võ Thanh Điều 3 08/01/1992 1 083092000512 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 544
275 93 Đào thị Thanh Đào thị Thanh 1 21/09/1953 2 074153000361 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 436 Hộ cận nghèo cũ
276 Đào thị Thanh Đặng Thị Được 3 01/07/1974 2 083174000921 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 436
277 94 Trương Văn Lịch Trương Văn Lịch 1 10/10/1947 1 080047004103 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 34 Hộ cận nghèo cũ
278 Trương Văn Lịch Trương Thị Kim Cương 3 13/10/1978 2 083178006352 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 34
279 Trương Văn Lịch Nguyễn Thị Mỹ Kiều 5 20/07/2007 2 083307009717 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 34
280 95 Lê Thị Nhạn Lê Thị Nhạn 1 01/02/1962 2 083162000469 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 497 X X Hộ cận nghèo cũ
281 Lê Thị Nhạn Lê Văn Nhị 4 01/02/1935 1 083035002777 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 497
282 96 Trương Văn Rốp Trương Văn Rốp 1 09/08/1961 1 083061007142 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 326 X Hộ cận nghèo cũ
283 Trương Văn Rốp Trương Thị Bé 2 11/01/1964 2 083164014922 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 326
284 Trương Văn Rốp Trương Lê Thị Thùy Dương 5 12/11/2015 2 083315011404 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 326
285 97 Cao Văn Nhỏ Cao Văn Nhỏ 1 09/10/1947 1 083047004031 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 161 X X Hộ cận nghèo cũ
286 Cao Văn Nhỏ Nguyễn Thị Cúc 2 25/10/1955 2 083155005088 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 161
287 98 Trương Văn Nối Trương Văn Nối 1 22/12/1985 1 083085019903 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 591 Hộ cận nghèo cũ
288 Trương Văn Nối Trần Thị Duyên 2 04/03/1980 2 083180015624 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 591
289 Trương Văn Nối Lê Thị Bé 4 01/01/1950 2 083150004265 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 591
290 Trương Văn Nối Trương Văn Thanh 5 05/05/1997 1 083097008413 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 591
291 Trương Văn Nối Nguyễn Thành Đạt 3 13/10/2004 1 083204007905 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 591
292 Trương Văn Nối Trương Thùy Lâm 3 20/10/2012 2 083312008384 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 591
293 99 Lê Thị Huyên Lê Thị Huyên 1 01/01/1992 2 083192007836 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 781 Hộ cận nghèo cũ
294 Lê Thị Huyên Trần Văn Thanh 2 01/01/1990 1 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 781
295 Lê Thị Huyên Lê Huỳnh Văn Trọng 3 19/01/2010 1 083210001548 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 781
296 Lê Thị Huyên Huỳnh Thị Mỹ Huyền 3 04/12/2012 2 083312010958 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 781
297 100 Nguyễn Văn Nhứt Nguyễn Văn Nhứt 1 20/06/1981 1 083081017496 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 774 Hộ cận nghèo cũ
298 Nguyễn Văn Nhứt Nguyễn Thị Thùy Dương 3 08/11/2007 2 083307001646 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 774
299 Nguyễn Văn Nhứt Nguyễn Thị Thùy Linh 3 09/10/2009 2 083309002275 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 774
300 Nguyễn Văn Nhứt Nguyễn Thị Kim Ngân 3 03/06/2012 2 083312002734 1 Vĩnh Long Châu Hòa Lương Thuận 774

Tổng số hộ cận nghèo: 100 hộ, có 300 nhân khẩu
Trong đó: Hộ dân tộc thiểu số cận nghèo: …............ hộ, …............. nhân khẩu

NGƯỜI LẬP KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Anh Hồ Thanh Trung

Cột (1): Đánh số thứ tự người từ 1 đến hết
Cột (2): Đánh số thứ tự hộ từ 1 đến hết (chỉ đánh số tại ô có người là chủ hộ)
Cột (3): Ghi họ tên chủ hộ. Lưu ý: ghi đầy đủ họ tên chủ hộ đối với các dòng tương ứng có thành viên thuộc hộ gia đình
Cột (4): Ghi họ tên thành viên
Cột (5): Ghi mối quan hệ với chủ hộ theo mã, cụ thể: Chủ hộ ghi mã số 1; Vợ/chồng chủ hộ ghi mã số 2; Con ghi mã số 3; Bố/mẹ ghi mã số 4; Khác ghi mã số 5
Cột (6): Cột ngày, tháng, năm sinh, ghi theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: ngày 20 tháng 5 năm 1980 ghi là 20/05/1980
             Trường hợp chỉ có năm sinh ví dụ là năm 1943 mà không có ngày, tháng sinh thì ghi là 01/01/1943
             Không ghi là 20.05.1980 hoặc 20.5.1980 hoặc 20-05-1980 hoặc 20-5-1980 hoặc 20/5/1980 hoặc 1943
Cột (7): Ghi giới tính theo mã, cụ thể: Nam là mã số 1; Nữ là mã số 2
Cột (8): Ghi số CCCD/CMND/Mã số định danh cá nhân. Lưu ý: dùng dấu (') trước chữ số CCCD/CMND/Mã số định danh cá nhân
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Cột (10): Tỉnh, ghi là Vĩnh Long
Cột (11): Xã/Phường, chỉ ghi tên xã/phường. Ví dụ xax Cái Ngang ghi là Cái Ngang, không ghi là xã Cái Ngang
Cột (12): Ấp/Khóm/Khu, chỉ ghi tên ấp/khóm/khu. Ví dụ ấp Tân Lược ghi là Tân Lược, không ghi là ấp Tân Lược
Cột (19): Hộ cận nghèo phát sinh mới; Hộ nghèo thành hộ cận nghèo; Hộ tái cận nghèo; Hộ cận nghèo cũ
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